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 15 12 16,0 45 31 53,5 53,0 17,0 8 220
 16 14 17,5 48 35 59,0 59,0 21,2 10 290
 17 14 17,5 48 35 59,0 65,0 21,2 10 290
 20 16 19,0 50 38 63,0 67,0 30,0 9 360
 25 20 23,0 55 45 72,5 69,5 48,0 7 530
 30 22 28,0 65 51 83,5 118,0 62,0 6 850
 35 25 30,0 83 61 102,5 196,0 80,0 6 1500
 40 28 35,0 100 69 119,0 305,0 100,0 7 2420
 45 32 40,0 110 77 132,0 386,0 127,0 7 3390
 50 35 40,0 123 88 149,5 441,0 156,0 6 4240
 60 44 50,0 140 100 170,0 570,0 245,0 6 7100
 70 49 55,0 164 115 197,0 724,0 315,0 6 10700
 80 55 60,0 180 141 231,0 804,0 400,0 6 15100
 90 60 65,0 226 150 263,0 1340,0 490,0 5 23400
 100 70 70,0 250 170 295,0 1516,0 610,0 7 33100
 110 70 80,0 295 185 332,5 2340,0 655,0 6 48500
 120 85 90,0 360 210 390,0 3210,0 950,0 6 79500

Rod Ends thủy lực - Đáy hàn 

Series FS...N 
Rod Ends với bề mặt        
hình chữ nhật. Bạc cầu,  
bôi trơn, cố định bằng       
vòng khóa 

Gắn trên đáy xi lanh 

Chát liệu:
Vỏ: 

Bạc cầu:     

Bôi trơn: 

St 52-3, forged 

Bằng thép GE…E, cần bảo trì 

vú mỡ thủy lực DIN 71412 

Theo yêu cầu:  Vỏ: Thép không gỉ 1.4401 
với bạc cầu bằng thép không gỉ loại GE..EC-NIRO (xem trang 71) 
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